
HỌ VÀ TÊN HỌC SINH   ………………………………… LỚP:…3……………. 

Thứ   hai,             ngày   27           tháng   4           năm 2020 

TOÁN 

       Khoanh tròn vào chữ cái A, B, C trước câu trả lời đúng 

Câu 1:  Số liền trước số 50100 là: 

A.  50109  B.  50101  C.  50099 

Câu 2: Dãy số nào sau đây xếp theo thứ tự từ bé đến lớn 

A. 24657,   25647,  24675, 27456   

B.  24657, 24675, 25647,27456   

C. 27456, 25647, 24567,24675                                

Câu 3: Một tờ giấy hình chữ nhật có chiều dài 3dm, chiều rộng 20cm. Vậy chu vi 

tờ giấy bằng:                                           

        A100cm             B.46 cm   C. 50cm  

Câu 4: Thứ tư  là ngày  30  tháng  12 . Vậy ngày 2 tháng 1 là thứ:   

A.Thứ sáu     B. Chủ nhật   C.Thứ bảy                                                                                                                     

Câu 5: Trong một hình tròn có bán kính 6cm. Đường kính là:                         

A.  3cm                        B.  12 cm               C. 10cm                                                                             

Câu 6: Đồng hồ đang chỉ giờ vào học lúc : 

  A.  12 giờ 4 phút                  

         B.  1 giờ  20 phút                                                                  

          C.   12 giờ 20 phút 

  



      Câu 7:  Đặt tính rồi tính : 

   2646  +  5724   9279  –  6096     1602  x  6          5184 :  6  

……………………………………………………………………................  

………………………………………………………………………............  

………………………………………………………………………............  

………………………………………………………………….................... 

Câu 8:  a    ính giá tr  c a bi u thức:  b    ìm y: 

 3104  x  3 - 4241                      4365  :  y = 3                        

  ……………………………………………………………………...............  

………………………………………………………………………............  

………………………………………………………………….................... 

Câu 9:  Mẹ đi siêu th  mua 8 goùi mì toâm hết 48000 đồng .Hỏi mẹ mua 5 goùi mì toâm 

cùng loại thì phải trả bao nhiêu tiền? 

Bài giải   

…………………………………………………………………............  

…………………………………………………………………....................  

………………………………………………………………………............  

…………………………………………………………………..................……………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………… 

Câu 10:  Một thửa vườn hình vuông  có chu vi 64 m
 
. Cạnh thöûa vườn là bao 

nhiêu mét ?  

Bài giải 

  ……………………………………………………………………................ 



  ………………………………………………………………………............  

…………………………………………………………………....................  

………………………………………………………………………............ 

Câu 11: Đọc các số sau: 

-24015:………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

-83007:…………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….     

Câu 12: Viết các số sau: 

-Chín mươi bảy nghìn bảy trăm hai mươi tám:…………………………………. 

-Hai mươi sáu nghìn ba trăm linh bốn:…………………………………………..                                   

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HỌ VÀ TÊN HỌC SINH   ………………………………… LỚP:…3……………. 

Thứ   ba,             ngày   28              tháng   4           năm 2020 

TIẾNG VIỆT 

   Đọc hi u:  bài đọc sau: 

  LỜI KÊU GỌI  OÀN DÂN  ẬP  HỀ DỤC. 

     ( Trích) 

 Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà,gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức 

khỏe mới làm thành công. Mỗi một người dân yếu ớt tức là cả nước yếu ớt, mỗi một 

người dân mạnh khỏe là cả nước mạnh khỏe. 

 Vậy nên luyện tập thể dục, bồi bổ sức khỏe là bổn phận của mỗi một người yêu 

nước. Việc đó không tốn kém, khó khăn gì.Gái trai, già trẻ ai cũng nên làm và ai 

cũng làm được.Ngày nào cũng tập thì khí huyết lưu thông, tinh thần đầy đủ, như 

vậy là sức khỏe. 

 Tôi mong đồng bào ta ai cũng gắng tập thể dục. Tự tôi, ngày nào tôi cũng tập. 

            Ngày 27-3-1946 

       Hồ Chí Minh 

Dựa vào nội dung bài đọc trên, khoanh tròn vào các chữ cái trước ý trả lời đúng 

hoặc làm theo yêu cầu c a mỗi câu hỏi. 

1. Bác Hồ kêu gọi toàn dân tập th  dục đ  làm gì? 

A. Để khỏi tốn tiền đi bác sĩ. 

B. Để thi đưa với nước bạn. 

C. Để giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới. 

2.   heo quan niệm c a Bác Hồ, sức khỏe là:  

A. Ăn uống đầy đủ, thường xuyên. 

B. Lao động vừa sức kết hợp với nghỉ ngơi. 

C. Ngày nào cũng tập thể dục thì khí huyết lưu thông, tinh thần đầy đủ. 



3. Vì sao tập th  dục là bổn phận c a người dân yêu nước? 

A. Vì việc đó không tốn kém, ai cũng làm được. 

B. Vì mỗi một người dân yếu ớt tức là cả nước yếu ớt, mỗi một người dân mạnh 

khỏe là cả nước mạnh khỏe. 

C. Vì mọi người ai cũng học tập tốt và làm việc nhiều hơn. 

4. Đặt dấu phẩy, dấu hai chấm. dấu chấm cảm  vào chỗ thích hợp trong đoạn văn 

sau:  

Mọi người vừa thấp thỏm sợ cậu trượt ngã xuống đất � vừa luôn miệng khuyến 

khích � “Cố lên � cố lên �.” 

5. Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm: 

- Vì siêng năng tập th  dục, Lan có sức khỏe  tốt. 

………………………………………………………………………… 

- Chúng em phải chăm chỉ học tập đ  cha mẹ vui lòng. 

…………………………………………………………………………………… 

6. Đặt một câu sử dụng phép nhân hóa đ  nói về việc tập th  dục: 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

7. Bài đọc trên muốn khuyên chúng ta điều gì? 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................…………

…………………………………………………………………………….………………

………………………………………………………………………. 

 



 

- HS viết bài chính tả” Lời kêu gọi toàn dân tập th  dục“. từ :” Vậy nên luyện  

tập thể dục….. đến hết” 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

           (PH đối chiếu bài viết kiểm tra lỗi. Nếu 1 lỗi sai sửa 3 dòng.)  

  

 

 

 

 

 



HỌ VÀ TÊN HỌC SINH   ………………………………… LỚP:…3……………. 

Thứ   tư,             ngày   29              tháng   4           năm 2020 

TOÁN 

                 Khoanh tròn vào chữ cái A, B, C trước câu trả lời đúng: 

Câu 1:  Số bé nhất trong các số 15640 ; 1 5460 ; 16540 là : 

A.  15640  B.  15460  C.  16540 

Câu 2:   c a 132 lít là : 

 A.  33 lít  B.  23 lít  C.  34 lít 

Câu 3:  Điền số vào ô trống:                                                   

                              gấp lên 4 lần                       thêm 4 đơn vị 

245 1                                                   

A.  32 18 và  3222  B.  8154  và  8158  C.  9804  và  9808 

Câu 4:  7 m 54 cm = ………….cm 

 Số thích hợp viết vào chỗ chấm là: 

 A.  7054  B.  754  C.  7540 

Câu 5:  Đồng hồ chỉ: 

         A.  2 giờ  kém 10 phút                                     

                                        B.   14  giờ 10 phút        C.  13  giờ 10 phút   



Câu 6:  Em nhìn vào l ch tháng 4 năm 2020 và cho biết: 

- Tháng 4 có ……… ngày Chủ nhật. 

- Đó là các ngày:…………………………………………………………… 

- Thứ tư tuần rồi ngày 15 tháng 4 năm 2020, Vậy thứ tư tuần này là 

ngày……tháng 4 năm 2020. 

Câu 7: Người ta lần lượt đếm số học sinh c a các lớp   3 A, 3 B, 3 C, 3 D và 3E 

được dãy số liệu sau:    45,   38,  42,  47,  44 

Dựa vào số liệu trên, hãy viết vào chỗ chấm: 

a/ Lớp 3A có: …………….. học sinh                  Lớp  3B có:……………..học sinh 

Lớp 3C có:……………….học sinh                     Lớp 3 D có:…………….học sinh 

Lớp 3E có:……………….. học sinh. 

b/  Lớp ……………. có số học sinh nhiều nhất. 

      Lớp ……………. có số học sinh ít nhất. 

c/ Lớp 3A nhiều hơn lớp 3C là…………… học sinh. 

   Lớp  3E ít hôn lớp  3D là…………………học sinh. 

Câu 8:  Đặt tính rồi tính : 

 2648  +  3591 8023  –  310 7  1280  x  6  2968  :  4  

……………………………………………………………………................  

………………………………………………………………………............  

………………………………………………………………………............  

………………………………………………………………….................... 

Câu 9:   a    ính giá tr  c a bi u thức:   b    ìm y: 

 2560  -   4899 : 3     y  :  7  =  1032                      



  ……………………………………………………………………................  

………………………………………………………………………............  

………………………………………………………………….................... 

Câu 10:  Trại chăn nuôi có 105 con gà , số con v t gấp đôi số con gà. Hỏi trại chăn 

nuôi có tất cả bao nhiêu con gà và v t? 

Bài giải 

  ……………………………………………………………………................  

………………………………………………………………………............  

…………………………………………………………………....................  

………………………………………………………………………............  

…………………………………………………………………....................……………

…………………………………………………………………………. 

Câu 11:  Lớp 3 B được giao nhiệm vụ trồng 56 cây bông thành 8 hàng. Hỏi 6 hàng 

đó có bao nhiêu cây bông? 

Bài giải 

  ……………………………………………………………………................  

………………………………………………………………………............  

…………………………………………………………………....................  

………………………………………………………………………............  

…………………………………………………………………...................  

.....................................................................................................................………………

…………………………………………………… 

 

 



HỌ VÀ TÊN HỌC SINH   ………………………………… LỚP:…3……………. 

Thứ   năm,             ngày   30             tháng   4           năm 2020 

TIẾNG VIỆT 

Đọc hi u:  bài đọc sau: 

   NÂNG NIU  ỪNG HẠ  GIỐNG. 

Ông Lương Định Của là một nhà khoa học có công tạo ra nhiều giống lúa mới. 

   Có lần, một bạn nước ngoài gửi cho viện nghiên cứu của ông mười hạt thóc  

giống quý. Giữa lúc ấy, trời rét đậm. Ông Của bảo: “Không thể để những hạt giống quý 

này nảy mầm rồi chết vìì rét.” Ông chia mười hạt thóc giống làm hai phần. Năm hạt ông 

đem gieo trong phòng thí nghiệm. Còn năm hạt kia, ông ngâm nước ấm, gói vào khăn, 

tối tối ủ trong người, trùm chăn ngủ để hơi ấm của cơ thể làm cho thóc nảy mầm. 

     Sau đợt rét kéo dài, chỉ có năm hạt thóc ông Của ủ trong người là giữ được mầm 

xanh. 

      Theo Minh Chuyên 

 

Dựa vào nội dung bài đọc trên, khoanh tròn vào các chữ cái trước ý trả lời đúng 

hoặc làm theo yêu cầu c a mỗi câu hỏi. 

1. Vì sao ông C a không gieo tất cả mười hạt giống? 

A. Vì ông muốn đề dành năm hạt, chỉ gieo năm hạt. 

B. Vì ông sợ gieo tất cả những hạt giống quý này nảy mầm sẽ chết  vì rét. 

C. Vì phòng thí nghiệm của ông chỉ đủ chỗ cho năm hạt giống nảy mầm và lớn lên. 

2. Câu chuyện giúp em nghĩ điều gì về nhà nông học Lương đình C a?  

A. Ông Lương Đình Của rất say mê nghiên cứu khoa học. 

B. Ông rất quý những hạt giốngnày do bạn ông gủi cho. 

C. Ông là một kĩ sư  xây dựng rất giỏi.. 

                                 

3.  Dòng nào dưới đây chỉ gồm các từ chỉ hoạt động c a các nhà bác học? 



A.    Chế tạo máy móc, chữa bệnh. 

B.    Nghiên cứu khoa học, phát minh. 

C.    Sản xuất, sáng tác. 

4.  Gạch chân bộ phận trả lời cho câu hỏi vì sao? 

 Ông đã nâng niu từng hạt thóc,ủ chúng trong người, bảo vệ chúng khỏi chết vì giá rét. 

5. Câu: Những chú chim họa mi  đậu trên những em hoa hồng đang hé nở xinh 

tươi như chào đón. Gạch dưới những sự vật được nhân hóa:  

Những chú chim họa mi  đậu trên những em hoa hồng đang hé nở xinh tươi như chào 

đón.  

6. Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm: 

- Hai bên bờ suối, đồng bào miền núi dựng cối giã gạo, đặt guồng dẫn nước vào đồng. 

………………………………………………………………………… 

- Chúng em phải rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang khi ra đường đ  ngừa d ch 

bệnh Corona.  

…………………………………………………………………………………… 

7. Đặt một câu có cụm từ chỉ nguyên nhân ( mục đích : 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….. 

 

- HS viết bài chính tả   ” Nâng niu từng hạt giống“.  

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………



……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 

           (PH đối chiếu bài viết kiểm tra lỗi. Nếu 1 lỗi sai sửa 3 dòng.)  

  

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỌ VÀ TÊN HỌC SINH   ………………………………… LỚP:…3……………. 



Thứ   sáu,             ngày    1             tháng   5           năm 2020 

TOÁN 

      Khoanh tròn vào chữ cái A, B, C trước câu trả lời đúng: 

Câu 1:  Số liền trước số 20000 là: 

A.  20001  B.  19999  C.  30000 

Câu 2: Dãy số nào sau đây xếp theo thứ tự từ lớn đến bé 

 A. 999,100,1001    B.1001,999,100  C.100,999,1001                           

 Câu 3: Hộp bánh hình chữ nhật có chiều dài 20cm, chiều rộng 12cm.Hộp kẹo hình 

vuông có chu vi 8cm. Hỏi chu vi hình hộp bánh gấp mấy lần chu vi hộp kẹo ?                                               

          A  Gấp 8 lần                       B.Gấp 128 lần            C. Gấp 16 lần 

  Câu 4:   Thứ tư  là ngày  17  tháng  8 năm 2005, vậy các ngày thứ tư  trong tháng 

8 là:  

 A.3,10,17,24,31     B. 3,10,17,24   C.10,17,24,31 

Câu 5: Câu nào sau đây trong hình bên là câu sai ?                         

A. Hình tròn có bán kính OB                              

B. Hình tròn có tâm  O                    

C. Hình tròn có đường kính  AM  

Câu 6: Đồng hồ đang chỉ giờ ra chơi vào lúc : 



 A.  20 giờ 3 phút                  

                 B.  3 giờ  40 phút                                                                   

  C.   8 giờ 15 phút 

Câu 7:  Đặt tính rồi tính : 

   1709  +  6711         6548  –  3269     2160  x  4          6592 :  8 

  ……………………………………………………………………................  

………………………………………………………………………............  

………………………………………………………………………............  

………………………………………………………………….................... 

Câu 8:  a    ính giá tr  c a bi u thức:  b    ìm y: 

 5355 : (2010 – 2001) =           5824 : y  =  7                        

  ……………………………………………………………………................  

………………………………………………………………………............  

………………………………………………………………….................... 

Câu 9:  Trên ngọn cây có 8 tổ ong, trong đó có 3376 con ong. Hỏi 4 tổ có bao nhiêu 

con ong? ( Biết số con ong các tổ bằng nhau về số lượng) 

Bài giải 

  ……………………………………………………………………................ 



  ………………………………………………………………………............ 

…………………………………………………………………....................  

………………………………………………………………………............  

………………………………………………………………….................... 

Câu 10: Hãy vẽ một hình vuông có cạnh 4cm. ính chu vi hình vuông đó? 

Bài giải 

  ……………………………………………………………………................  

………………………………………………………………………............  

…………………………………………………………………....................  

………………………………………………………………………............  

…………………………………………………………………...................... 

Câu 11: Hãy vẽ một hình chữ nhật có chiều rộng  4cm, chiều dài 6cm.Tính chu vi 

hình chữ nhật đó? 

                  Bài gỉai 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….…………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

 



 

  

                                         

 

 

 

 

 

 

 




